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DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022 của Sở Tư pháp 
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-STP ngày      /11/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp) 

 
A HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ 

I TẬP THỂ 

STT Tên Đơn vị Kết quả xếp loại chất lượng 

1 Văn phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2 Phòng Hành chính tư pháp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

3 Phòng Giáo dục và Bổ trợ tư pháp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

4 Phòng Pháp chế Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

5 Phòng Công chứng số 01 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

6 Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

7 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

II CÁ NHÂN 

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại chất lượng 

1 Trần Thanh Long Chánh Văn phòng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

2 Bùi Quang Anh Giao  
Phó Chánh  

Văn phòng 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

3 Võ Hồng Khanh  
Chuyên viên  

Văn phòng 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

4 Phùng Thị Thúy Kiều 
Nhân viên  

Văn phòng 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

5 Bùi Thị Thanh Thủy 
Trưởng phòng 

HCTP 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

6 Lê Trung Hiếu 
Phó Trưởng phòng 

HCTP 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

7 Phạm Thị Thúy Hằng 
Chuyên viên  

Phòng HCTP 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

8 Hoàng Thị Hương 
Chuyên viên  

Phòng HCTP 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại chất lượng 

9 Nguyễn Thị Huệ 
Trưởng phòng 

GD&BTTP 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

10 Hà Thị Nguyệt 
Phó Trưởng phòng 

GD&BTTP 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

11 Dương Văn Hiếu 
Chuyên viên  

Phòng GD&BTTP 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

12 Bùi Quang Nam 
Chuyên viên  

Phòng GD&BTTP 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

13 Trần Thị Lý 
Chuyên viên  

Phòng GD&BTTP 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

14 Lê Văn Thành 
Chuyên viên  

Phòng GD&BTTP 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

15 Ngô Quốc Huy 
Trưởng phòng  

Pháp chế 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

16 Phạm Thị Mai Ân 
Phó Trưởng phòng 

Pháp chế 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

17  Vũ Thế Quyết 
Trưởng phòng 

Công chứng số 01 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

18 Phan Trà Nguyễn 
Công chứng viên  

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

19 Nguyễn Thị Thành Nhân 
Công chứng viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

20 Nguyễn Thị Thuyên 
Thu ngân 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

21 Bùi Thị Thắm 
Công chứng viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

22 Lê Văn Huy 
Chuyên viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

23 Trần Thị Thu 
Nhân viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

24 Lê Thị Mỹ Hạnh 
Nhân viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

25 Nguyễn Thị Cẩm Trang 
Nhân viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại chất lượng 

26 Vũ Thị Hải Anh 
Giám đốc 

TT. TGPLNN 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

27 Phan Thị Vân 
Phó Giám đốc 

TT. TGPLNN 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

28 Đặng Thái Hoàng 
Phó Giám đốc 

TT. TGPLNN 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

29 Trần Thị Loan 
TP. Nghiệp vụ 

TT. TGPLNN 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

30 Hoàng Thị Hà 
PTP. HC - TH 

TT. TGPLNN 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

31 Nguyễn Ghi Khâm 
Trợ giúp viên  

TT. TGPLNN 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

32 Nguyễn Thị Liên 
Kế toán  

TT. TGPLNN 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

33 Dương Tất Phú 
Trợ giúp viên  

TT. TGPLNN 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

34 Lê Thành Năm 
Chuyên viên  

TT. TGPLNN 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

35 Trần Thị Cẩm Trang 
Chuyên viên  

TT. TGPLNN 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

36 Phạm Văn Hòa 
Chuyên viên  

TT. TGPLNN 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

37 Ngô Điền Long 
Giám đốc  

TT. DVĐGTS tỉnh 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

38 Hà Thị Thu Hiền 
Phó Giám đốc  

TT. DVĐGTS tỉnh 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

39 Nhữ Đức Chiến 
Phó Giám đốc 

TT. DVĐGTS tỉnh 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

40 Đỗ Khắc Đạt 
Đấu giá viên 

TT. DVĐGTS tỉnh 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

41 Nguyễn Thị Thoa 
Nhân viên 

TT. DVĐGTS 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 
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B HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ 

I CÁ NHÂN 

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại chất lượng 

1 Trần Văn Quê 
Phó Chánh  

Văn phòng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Nguyễn Thị Lan 
Thanh tra viên  

Văn phòng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Liễu Thị Na 
Chuyên viên  

Văn phòng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Vũ Thị Phương 
Kế toán viên  

Văn phòng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 Nguyễn Thị Thu 
Chuyên viên  

Văn phòng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Nguyễn Thị Xuân 
Chuyên viên  

Văn phòng 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Bùi Văn Vương Nhân viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

8 Nguyễn Thị Kim Thanh 
Chuyên viên  

Phòng Pháp chế 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

9 Bùi Thị Minh Thư 
Chuyên viên  

Phòng Pháp chế 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

10 Bùi Quang Tùng 
Kế toán 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

11 Dương Công Giảng 
Nhân viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

12 Nguyễn Thị Thanh Hằng 
Nhân viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

13 Tạ Thanh Dung 
Nhân viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

14 Mai Thị Cẩm Vân 
Nhân viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

15 Mai Thị Ngọc Yến 
Nhân viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

16 Nguyễn Hữu Phú 
Nhân viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

17  Lưu Thị Phụng 
Nhân viên 

P. Công chứng số 01 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại chất lượng 

18 Trương Thị Bích Huệ 
PTP. Nghiệp vụ 

TT. TGPLNN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

19 Đàm Văn Đức 
Trợ Giúp viên 

TT. TGPLNN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

20 Nguyễn Sỹ Tuân 
Chuyên viên 

TT. TGPLNN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

21 Nguyễn Thị Nga 
Văn thư  

TT. TGPLNN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

22 Đặng Huy Hoàng 
Chuyên viên 

TT. TGPLNN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

23 Nguyễn Thị Thảo Như 
Chuyên viên 

TT. TGPLNN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

24 Phạm Thị Châu Loan 
Nhân viên 

TT. TGPLNN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

25 Nguyễn Thị Diễm Ái 
Kế toán 

TT. DVĐGTS tỉnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

26 Trần Thị Thu Hường 
Chuyên viên 

TT. DVĐGTS tỉnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

27 Phạm Thị Hường 
Nhân viên 

TT. DVĐGTS 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

28 Vũ Văn Phúc 
Nhân viên 

TT. DVĐGTS 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

29 Nguyễn Đình Ngọc Anh 
Nhân viên 

TT. DVĐGTS 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

30 Nguyễn Mạnh Thành 
Nhân viên 

TT. DVĐGTS 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Danh sách gồm: 07 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 41 cá nhân hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ và 30 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ./. 
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